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THÔNG BÁO
Phê duyệt danh mục sách bổ trợ, tham khảo và bộ đồ dùng học tập lớp 1,2
Năm học 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 về Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Thực hiện công văn số 218/SGDĐT- VP ngày 11/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc quản lý, phát hành SGK, STK. TBDH trong cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022.
- Thực hiện công văn số 367/SGDĐT- GDTrH ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong CSGDPT tỉnh Hải Dương năm học 2021 – 2022.
 -  Thực hiện công văn Số 50/PGD - ĐT  ngày 21/4/2021V/v Thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong  Cở sở GDPT  năm học 2021 - 2022.
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 31 tháng 05 năm 2021 của  Hội đồng lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm bổ trợ, tham khảo, năm học 2021 – 2022.
Căn cứ tình hình thực tế của Trường TH Tân Trào
Hiệu trưởng trường TH Tân Trào ra thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh HS như sau:
	TT
	TÊN SÁCH
	 
	 GIÁ BÌA

	 SÁCH GIÁO KHOA

	1
	Tiếng Việt 1 tập 1
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
	34,000

	2
	Tiếng Việt 1 tập 2
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
	33,000

	3
	Toán 1
	GS.TSKH Đỗ Đức Thái
	34,000

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	PGS.TS Mai Sỹ Tuấn
	27,000

	5
	Đạo Đức 1
	TS Lưu Thu Thủy
	13,000

	6
	Âm nhạc 1
	Th.S Lê Anh Tuấn
	12,000

	7
	Mĩ thuật 1
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Tuấn Cường (đồng Chủ biên)
	 15,000

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	PGS.TS Nguyễn Dục Quang
	16,000

	SÁCH BỔ TRỢ

	1
	Luyện viết 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	9,000

	2
	Luyện viết 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	10,000

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	12,000

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	10,000

	5
	Vở bài tập Toán 1/1
	Đỗ Đức Thái (TCB)
	12,000

	6
	Vở bài tập Toán 1/2
	Đỗ Đức Thái (TCB)
	14,000

	7
	Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn(TCB)
	16,000

	8
	Vở bài tập Đạo Đức 1
	Lưu Thu Thủy(TCB)
	13,000

	SÁCH TIẾNG ANH

	1
	Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart) - SHS
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy
	75,000

	2
	Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart) - SBT
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy
	63,000

	LỚP 2

	SÁCH GIÁO KHOA

	 
1
	Tiếng Việt 2, tập một
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị  Tố Ninh
	30,000

	2
	Tiếng Việt 2, tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà,
Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh
	29,000

	3
	Toán 2, tập 1
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên),
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà,
Nguyễn Thị Thanh Sơn
	21,000

	4
	Toán 2, tập 2
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên),
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà,
Nguyễn Thị Thanh Sơn
	20,000

	5
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên),
Bùi Phương Nga (Chủ biên),
 Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái,
Phùng Thanh Huyền
	25,000

	6
	Đạo đức 2
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên),
 Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên),
Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường
	13,000

	7
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	12,000

	8
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	15,000

	9
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên),
Phạm Quang Tiệp (Chủ biên),
Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế
	19,000

	SÁCH BỔ TRỢ

	1
	Luyện viết 2, tập một
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
	11,000

	2
	Luyện viết 2, tập hai 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
	10,000

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
	15,000

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh
	15,000

	5
	Vở bài tập Toán 2, tập một
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	18,000

	6
	Vở bài tập Toán 2, tập hai
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	19,000

	7
	Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên, Bùi Phương Nga (Chủ biên)
	14.000

	8
	Vở bài tập Đạo Đức 2
	Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng(Chủ biên)
	13.000

	SÁCH TIẾNG ANH

	4
	Tiếng Anh 2 (Phonics - Smart) - SHS
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy
	79,000

	5
	Tiếng Anh 2 (Phonics - Smart) - SBT
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy
	76,000

	Sách An toàn Giao thông
	 

	 
	An toàn giao thông dành cho HS lớp 1
	Trịnh Hoài Thu – PHạm Lan Anh
	13,000

	 
	An toàn giao thông dành cho HS lớp 2
	
	13,000

	Bài tập phát triển năng lực dùng cho buổi 2
	 

	1
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán Lớp 1, Tập 1 (theo bộ SGK Cánh Diều)
	PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)
	23,000

	2
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán Lớp 1, Tập 2 (theo bộ SGK Cánh Diều)
	PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)
	23,000

	3
	Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt Lớp 1, Tập 1 
	Đỗ Xuân Thảo (theo sgk Cánh Diều)
	23.000

	4
	Bài tập phát triển năng lực môn  Tiếng Việt Lớp 1, Tập 2 
	Đỗ Xuân Thảo (theo sgk Cánh Diều)
	23.000

	5
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán Lớp 2, Tập 1
 (theo bộ SGK Cánh Diều)
	PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)
	23,000

	6
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán Lớp 2, Tập 2
 (theo bộ SGK Cánh Diều)
	PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)
	23,000

	7
	Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt  Lớp 2, Tập 1 
	Đỗ Xuân Thảo (CB) (theo sgk Cánh Diều)
	23.000

	8
	Bài tập phát triển năng lực môn  Tiếng Việt Lớp 2, Tập 2  
	PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống
(Chủ biên) (theo sgk Cánh Diều)
	23.000


         
2. Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ thư viện khi đưa tài liệu vào phát hành phải đảm bảo các yêu cầu sau:
2.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà nhà trường đã lựa chọn cho học sinh và cha mẹ học sinh được biết. Thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng; Tổ chức tư vấn cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, học viên trong việc lựa chọn, mua xuất bản phẩm tham khảo theo nhu cầu riêng.
2.2. Giáo viên và cán bộ thư viện không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào.
2.3.Giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học.
2.4. Báo cáo Hiệu trưởng về danh mục xuất bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn, sử dụng hằng năm; đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh việc lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và điều kiện kinh tế của địa phương vào những năm tiếp theo.
2.5. Các tổ trưởng căn cứ thông báo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Thông báo này đối với các cá nhân tổ của mình. Nếu vi phạm, nhà trưởng sẽ xử lí theo quy định.
3. Nội dung này sẽ được nhà trường thông báo rộng rãi trên các phương  tiện thông tin: Trang web và bảng tin của trường tiểu học Tân Trào, trên hệ thống đài truyền thanh của xã, trên nhóm zalo, faecbook của các  lớp để phụ huynh HS được biết.
- Thời lượng phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã: 2 lần/ngày ( Sáng và chiều)
- Thời gian phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã: 15 ngày, bắt đầu từ ngày 02/06 /2021đến hết ngày 16/06/2021.
 
	 
	       HIỆU TRƯỞNG

           Vũ Thị Huệ


 













CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 DANH MỤC SÁCH BỔ TRỢ, THAM KHẢO  LỚP 1,2
Năm học 2021-2022
 Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 về Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Thực hiện công văn số 218/SGDĐT- VP ngày 11/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc quản lý, phát hành SGK, STK. TBDH trong cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022.
- Thực hiện công văn số 367/SGDĐT- GDTrH ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong CSGDPT tỉnh Hải Dương năm học 2021 – 2022.
 - Thực hiện công văn Số 50 /PGD - ĐT ngày 21/4/2021 V/v Thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong CSGDPT  năm học 2021 - 2022.
     Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, đồ dùng học tập năm học 2021 – 2022.
     Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, ban lãnh đạo nhà trường đã tiến hành niêm yết công khai danh mục sách bổ trợ, tham khảo và bộ đồ dùng học tập năm học 2021-2022 như sau:
1. Thời gian niêm yết: Từ 7 giờ ngày ngày  02/06/2021 đến hết ngày 16/06/2021
2. Địa điểm niêm yết: Bảng tin của trường Tiểu học Tân Trào.
3. Văn bản niêm yết:
- Thông báo phê duyệt danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo và bộ đồ dùng học tập năm học 2021-2022
4. Thành viên có mặt chứng kiến việc niêm yết:
	1
	Bà: Vũ Thị Huệ
	Hiệu trưởng

	2
	Bà: Như Thị Bích
	Chủ tịch công đoàn

	3
	Bà: Chu Thị Toàn
	Nhân viên thư viện

	4
	Bà: Trần Thị Nga
	GV tổ 4+5 - Thư ký hội đồng

	5
	Ông: Đỗ Thành Lợi 
	Đại diện PHHS


        
 Trong thời gian niêm yết thông báo  ban lãnh đạo nhà trường phân công các thành viên trực hàng ngày để tiếp nhận ý kiến của giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Mọi ý kiến góp ý được ghi lại trung thực và thông báo  trong phiên họp Hội đồng sư phạm vào kỳ họp tiếp sau.
 
          CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN                     TM. NHÀ TRƯỜNG

